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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Thùy Linh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Trần Ngọc Tường Vi; 

2. Ông Hồ Đắc Minh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Linh – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 
tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

81/2020/TLST-HS ngày 04 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 80/2020/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Đặng Võ Bảo H, sinh năm 1992, tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Nơi đăng ký HKTT: Ấp KA, xã AĐ,  thị xã B, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: 

Nhân viên tiếp thị; trình độ văn hoá: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; con ông Đặng Văn H4, sinh năm 1961 và bà Võ Thị Xuân D, sinh 

năm 1973; vợ: Nguyễn Thị Hoài Th, sinh năm 1993; bị cáo có 02 con (lớn sinh 

năm 2010, nhỏ sinh năm 2015). Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tại giữ từ 

ngày 09/8/2020 đến ngày 12/8/2020 thì được thay thế bằng lệnh cấm đi khỏi nơi 

cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Ngọc H1, sinh 

năm 1986; HKTT: Ấp Q, xã L, huyện LN, tỉnh Bình Phước. Tạm trú: Khu phố 

A, phường TH, thị xã B, tỉnh Bình Dương. Có mặt. 

- Người làm chứng: 

+ Ông Lê Công H2, sinh năm 1999. Yêu cầu xét xử vắng mặt. 

+ Ông Nguyễn Văn M, sinh năm 1988. Có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Đặng Võ Bảo H là nhân viên tiếp thị cho Công ty Lộc Gia V có địa chỉ tại 

phường TH, thị xã B, tỉnh Bình Dương. Khoảng đầu tháng 8/2020, trong lúc đi 

tiếp thị nước ngọt tại khu vực đường Tân Bình (khu vực Cổng Xanh) thuộc 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, H gặp một người đàn ông không rõ nhân 

thân, lai lịch xin số điện thoại của H, H cho số điện thoại của mình cho người 

đàn ông này. 

Đến khoảng 01 giờ 00 phút, ngày 09/8/2020, H nhận được điện thoại của 

người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch nêu trên, người đàn ông nói với H đi 

đến khu vực bãi đất trống gần CĐ (thuộc thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để 

chở 10 thùng thuốc lá điếu nhập lậu, H hỏi người đàn ông trả công như thế nào, 

người đàn ông trả lời: Trả công từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng cho một 

lần vận chuyển, tùy quãng đường xa hay gần, hỗ trợ 500.000 đồng tiền xăng và 

cho H thuê thêm từ 01 đến 02 người, mỗi người trả công từ 300.000 đồng đến 

500.000 đồng, người nhận hàng sẽ trả hết số tiền trên cho H. H đồng ý, rồi điều 

khiển xe ô tô tải biển số 93C-099.17 đến bãi đất trống gần khu vực Cầu Đò, H 

thấy có 10 cái thùng bìa bằng giấy cứng, H mở 01 thùng ra, thấy bên trong là 

thuốc lá nên H khiêng 10 thùng lên xe, điều khiển xe về nhà H. 

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, người đàn ông gọi điện thoại cho H, nói H 

vận chuyển thuốc lá đến chợ Chiều thuộc khu phố 3, thị trấn Dầu Tiếng, đứng 

chờ ở đường bên hông bưu điện Dầu Tiếng sẽ có người đến lấy, người nhận 

thuốc lá sẽ gọi điện thoại cho người đàn ông thuê H chở thuốc lá, cho H nói 

chuyện để xác nhận và giao thuốc lá. Sau khi nghe điện thoại xong, H thuê Lê 

Công H2 và Nguyễn Văn M đi bốc vác cùng H với giá 300.000 đồng thì H2, M 

đồng ý. 

Lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày, H điều khiển xe ô tô tải biển số 93C-

099.17 chở Lê Công H2 và Nguyễn Văn M đi đến đoạn đường thuộc khu phố X, 

thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương thì bị Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy phối 

hợp với Công an thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương phát 

hiện và bắt quả tang H về hành vi vận chuyển 2.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu 

và thu giữ các tang vật: 

- 2.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm 1.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu 

hiệu Jet, 1.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero. 

- 01 xe ô tô tải nhãn hiệu JAC, màu bạc, biển số 93C-099.17, số khung: 

42D4HB200544, số máy DA11H4016143. 

- Tiền Việt Nam: 1.640.000 đồng. 

- 01 điện thoại di động hiệu Masstel, màu đỏ, số Imei 1 -

359388076928262, số Imel 2 - 359388076928270; 01 sim điện thoại ghi chữ 

“V//, số 8984050518,1417299931” (Điện thoại, sim đã qua sử dụng, không kiểm 

tra tình trạng bên trong). 
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Tại Cáo trạng số 77/CT-VKSDT ngày 04/11/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Dầu Tiếng truy tố bị cáo Đặng Võ Bảo H về tội “Vận chuyển 

hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng trong 

phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Đặng Võ Bảo H về tội 

“Vận chuyển hàng cấm”, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b 

khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được 

sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo H từ 70.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng. 

* Về biện pháp tư pháp: Đối với 01 (một) xe ô tô tải nhãn hiệu JAC, màu 

bạc, biển số 93C-099.17, số khung: 42D4HB200544, số máy DA11H4016143. 

Quá trình điều tra xác định, xe mô tô trên do bà Nguyễn Thị Ngọc H1 đứng tên 

chủ sở hữu. Ngày 08/8/2020 H mượn xe ô tô tải của bà H1 để chuyển phòng trọ 

và giao cơm cho mẹ của H. Bà H1 không biết việc H sử dụng xe ô tô tải của Bà 

H1để vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Ngày 21/8/2020, Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an huyện Dầu Tiếng tiến hành trả lại xe ô tô tải nhãn hiệu JAC, 

màu bạc, biển số 93C-099.17, số khung: 42D4HB200544, số máy 

DA11H4016143 cho bà H1 theo Quyết định xử lý vật chứng số 34/QĐ ngày 

21/8/2020. Ngoài ra, bà H1 không yêu cầu gì thêm nên không đặt ra xem xét 

giải quyết. 

Đối với 2.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm 1.000 bao thuốc lá điếu 

nhập lậu hiệu Jet, 1.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero là hàng cấm, đề 

nghị tịch thu, tiêu hủy. 

Đối với số tiền 1.640.000 đồng và 01 sim điện thoại ghi chữ “V//, số 

8984050518,1417299931” (Điện thoại, sim đã qua sử dụng, không kiểm tra tình 

trạng bên trong), quá trình điều tra xác định đây là tài sản cá nhân của bị can H 

nên đề nghị trả lại cho bị can H. 

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Masstel, màu đỏ, số Imei 1 -

359388076928262, số Imel 2 – 359388076928270, H dùng để liên lạc với người 

đàn ông thuê H vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, cần tịch thu tiêu hủy. 

Đối với sim điện thoại Đặng Võ Bảo H dùng để liên lạc với người đàn 

ông thuê H vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, H đã vứt bỏ, không thu giữ được 

nên không xử lý. 

* Đối với hành vi của Lê Công H2 và Nguyễn Văn M, H thuê H2 và M đi 

cùng H nhưng không biết đi vận chuyển các thùng thuốc lá điếu nhập lậu nên 

không xử lý. 

* Đối với hành vi của người đàn ông thuê Đặng Võ Bảo H vận chuyển 

thuốc lá điếu nhập lậu, mỗi lần liên lạc với H, người đàn ông này đều thay đổi 

sim điện thoại, sau khi nghe điện thoại xong, H xóa các số của người đàn ông 

này để tránh bị phát hiện nên H không nhớ số điện thoại của người đàn ông này. 

Đến nay, không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có căn cứ xử lý. 
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* Đối với người mua thuốc lá, không xác định được nên không xử lý. 

- Ý kiến của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà H1 đã nhận lại xe 

ô tô tải nhãn hiệu JAC, màu bạc, biển số 93C-099.17, số khung: 

42D4HB200544, số máy DA11H4016143 và bà không yêu cầu bị cáo bồi 

thường gì. 

- Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung 

bản Cáo trạng số 77/CT-VKSDT ngày 04/11/2020 của Viện kiểm sát nhân nhân 

huyện Dầu Tiếng đã truy tố, bị cáo nhìn nhận trách nhiệm của mình và có thái 

độ ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt. 

- Tại phiên tòa bị cáo H nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thấy hành vi của 

mình là sai, bị cáo rất hối hận, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều 

tra Công an huyện Dầu Tiếng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu 

Tiếng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa, không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp.  

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Võ Bảo H khai nhận như sau: 

Khoảng 01 giờ 00 phút, ngày 09/8/2020, H nhận được điện thoại của 

người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch và điều khiển xe ô tô tải biển số 93C-

099.17 đến bãi đất trống gần khu vực Cầu Đò chở 10 thùng thuốc lá về nhà H. 

Đến 15 giờ 00 phút cùng ngày, H điều khiển xe ô tô tải biển số 93C-099.17 đi 

đến đoạn đường thuộc khu phố X, thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương thì bị 

Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy phối hợp với Công an thị trấn Dầu Tiếng, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương phát hiện và bắt quả tang cùng tang vật là 2.500 

bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm 1.000 bao thuốc lá điếu hiệu Jet, 1.500 bao 

thuốc lá điếu hiệu Hero. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời 

khai của bị cáo, lời khai của bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập có 

trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy, có căn cứ kết luận Cáo 

trạng số 77/CT-VKSDT ngày 04/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Dầu Tiếng truy tố bị cáo Đặng Võ Bảo H về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo 

điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 

2017 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Bị cáo H là người có đủ khả năng nhận thức được hành vi của mình là 

vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo tuy ít 

nghiêm trọng nhưng đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước 
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trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, làm lũng đoạn thị trường kinh tế trong 

nước, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh chính thống, lành mạnh của các 

doanh nghiệp và làm thất thu thuế của Nhà nước. Do đó, Hội đồng xét xử thấy 

cần phạt bị cáo mức án nghiêm mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và để 

răn đe, phòng ngừa chung. 

[4] Tuy nhiên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử có xem xét các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo như: Thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đó là những 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 

2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[5] Xét ý kiến của Kiểm sát viên về tội danh, mức hình phạt và điều luật 

áp dụng là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[6] Đối với hành vi của Lê Công H2 và Nguyễn Văn M, H thuê H2 và M 

đi cùng H nhưng không biết đi vận chuyển các thùng thuốc lá điếu nhập lậu nên 

không xử lý là phù hợp. 

[7] Đối với hành vi của người đàn ông thuê Đặng Võ Bảo H vận chuyển 

thuốc lá điếu nhập lậu không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có căn 

cứ xử lý. 

[8] Đối với người mua thuốc lá, không xác định được nên không xử lý. 

[9] Về vật chứng: 

- Đối với 01 (một) xe ô tô tải nhãn hiệu JAC, màu bạc, biển số 93C-

099.17, số khung: 42D4HB200544, số máy DA11H4016143 do bà Nguyễn Thị 

Ngọc H1 đứng tên chủ sở hữu. Ngày 08/8/2020 H mượn xe ô tô tải của Bà H1 

để chuyển phòng trọ và giao cơm cho mẹ của H. Bà H1 hông biết việc H sử 

dụng xe ô tô tải của Bà H1để vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Ngày 

21/8/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng ti ến hành trả lại 

xe ô tô tải nhãn hiệu JAC, màu bạc, biển số 93C-099.17, số khung: 

42D4HB200544, số máy DA11H4016143 cho bà H1 theo Quyết định xử lý vật 

chứng số 34/QĐ ngày 21/8/2020 là phù hợp. 

- Đối với 2.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm 1.000 bao thuốc lá điếu 

nhập lậu hiệu Jet, 1.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero là hàng cấm nên 

tịch thu, tiêu hủy. 

- Đối với số tiền 1.640.000 đồng và 01 sim điện thoại ghi chữ “V//, số 

8984050518,1417299931” (Điện thoại, sim đã qua sử dụng, không kiểm tra tình 

trạng bên trong), quá trình điều tra xác định đây là tài sản cá nhân của bị cáo H 

nên trả lại cho bị cáo H. 

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Masstel, màu đỏ, số Imei 1 -

359388076928262, số Imel 2 – 359388076928270, H dùng để liên lạc với người 

đàn ông thuê H vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, cần tịch thu tiêu hủy. 
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- Đối với sim điện thoại Đặng Võ Bảo H dùng để liên lạc với người đàn 

ông thuê H vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, H đã vứt bỏ, không thu giữ được 

nên không xử lý. 

[10] Về trách nhiệm dân sự: Bà Nguyễn Thị Ngọc H1 không yêu cầu bị 

cáo bồi thường nên không xem xét giải quyết. 

 [11] Án phí hình sự: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
 

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

- Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí tòa án: 

 1. Tuyên bố bị cáo Đặng Võ Bảo H phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

Xử phạt bị cáo Đặng Võ Bảo H số tiền 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu 

đồng) nộp ngân sách nhà nước. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nếu bị cáo không nộp số tiền trên 

đúng thời hạn thì hàng tháng bị cáo còn phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất quy 

định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với số tiền và thời gian 

chậm thi hành án. 

2. Về biện pháp tư pháp:  

- Tịch thu tiêu hủy:  

+ 2.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm 1.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu 

hiệu Jet, 1.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero. 

+ 01 điện thoại di động hiệu Masstel, màu đỏ, số Imei 1 -

359388076928262, số Imel 2 – 359388076928270. 

- Hoàn trả cho bị cáo H: Số tiền 1.640.000 đồng (một triệu sáu trăm bốn 

mươi nghìn đồng) và 01 sim điện thoại ghi chữ “V//, số 

8984050518,1417299931” (Điện thoại, sim đã qua sử dụng, không kiểm tra tình 

trạng bên trong. 

(theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/11/2020 và biên lai thu tiền 

số AA/2016/0001352 ngày 06/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Dầu Tiếng) 

 3. Án phí:  

  - Áp phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Đặng Võ Bảo H phải chịu 200.000 

đồng (hai trăm nghìn đồng). 



7 
 

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
-TAND tỉnh Bình Dương;  

- VKSND huyện Dầu Tiếng; 

- Công an H. Dầu Tiếng; 

- CCTHA H. Dầu Tiếng; 

- Sở tư pháp tỉnh Bình Dương;  

- Phòng PV27 CA tỉnh Bình Dương; 

- Bị cáo; người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Đ

Đặng Thị Thùy Linh 
 

 


